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1 B2602874 PHẠM KHÁNH LINH Nữ 17/02/2008 AVTCM04

2 B2603120 LÝ GIA BẢO Nam 24/01/2007 AVTCM04

3 B2603121 TRẦN NGUYỄN GIA BẢO Nam 30/04/2008 AVTCM04

4 B2603126 TRẦN CAO KỲ DUYÊN Nữ 22/07/2008 AVTCM04

5 B2603128 LỤC TIỂU ĐỒNG Nam 23/09/2008 AVTCM04

6 B2603129 LÂM NHẬT HÀO Nam 17/03/2008 AVTCM04

7 B2603139 PHẠM NGUYỄN QUAN HUY Nam 07/01/2008 AVTCM04

8 B2603142 ĐỖ QUỐC KHÁNH Nam 23/09/2008 AVTCM04

9 B2603146 LÊ MINH KHẢI Nam 01/08/2008 AVTCM04

10 B2603147 NGUYỄN QUỐC KIỆT Nam 07/03/2008 AVTCM04

11 B2603150 LÊ PHƯƠNG LINH Nữ 07/01/2008 AVTCM04

12 B2603153 HỒNG THIỆN MỸ Nữ 11/07/2008 AVTCM04

13 B2603155 NGUYỄN MAI NGỌC Nữ 28/06/2008 AVTCM04

14 B2603157 NGUYỄN XUÂN NGUYÊN Nữ 04/05/2008 AVTCM04

15 B2603161 BÙI CẨM NHIÊN Nữ 24/02/2008 AVTCM04

16 B2603168 NGUYỄN THANH QUANG Nam 18/11/2008 AVTCM04

17 B2603169 VƯƠNG NGỌC QUÍ Nữ 04/01/2008 AVTCM04

18 B2603176 NGUYỄN THỊ ANH THƯ Nữ 16/10/2008 AVTCM04

19 B2603177 TẠ MINH THƯ Nữ 18/04/2008 AVTCM04

20 B2603181 VÕ NGỌC KHÁNH TIÊN Nữ 19/08/2008 AVTCM04

21 B2603182 HOÀNG TRIỆU TINH Nam 24/09/2005 AVTCM04

22 B2603185 ĐINH BẢO TRÂM Nữ 29/01/2008 AVTCM04

23 B2603187 VÕ LÊ BẢO TRÂN Nữ 05/03/2008 AVTCM04

24 B2603188 NGUYỄN MINH TRIẾT Nam 12/09/2008 AVTCM04

25 B2603191 ĐẶNG ANH TUẤN Nam 26/07/2008 AVTCM04

26 B2603192 LÊ HOÀNG ANH TUẤN Nam 31/12/2008 AVTCM04

27 B2603195 LÂM NHƯ UYỂN Nữ 27/08/2007 AVTCM04

28 B2603197 VÕ PHÚ VINH Nam 12/08/2008 AVTCM04

29 B2603198 DƯƠNG NGUYỄN TRÚC VY Nữ 19/05/2008 AVTCM04

30 B2603200 NGUYỄN TƯỜNG VY Nữ 04/05/2008 AVTCM04

31 B2603115 NGUYỄN ĐỖ TRÚC ANH Nữ 04/08/2008 AVTCM15

32 B2603116 NGUYỄN THÁI ANH Nam 29/08/2008 AVTCM15

33 B2603118 PHẠM THỊ MỸ ANH Nữ 15/04/2007 AVTCM15

34 B2603123 HOẮC MINH CHÂU Nữ 03/03/2008 AVTCM15

35 B2603124 PHẠM PHÚ DANH Nam 23/02/2008 AVTCM15

36 B2603127 NGUYỄN HỒ QUỐC ĐẠT Nam 19/06/2008 AVTCM15

37 B2603130 DƯƠNG CHÍ HẢI Nam 13/11/2008 AVTCM15

38 B2603131 NGUYỄN PHẠM GIA HÂN Nữ 15/07/2008 AVTCM15

39 B2603132 TRƯƠNG GIA HÂN Nữ 25/09/2008 AVTCM15

40 B2603133 NGUYỄN XUÂN THANH HẰNG Nữ 06/03/2008 AVTCM15
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41 B2603134 NGUYỄN THANH HOÀI Nam 20/04/2008 AVTCM15

42 B2603135 NGUYỄN BÙI NHẬT HOÀNG Nam 04/02/2008 AVTCM15

43 B2603136 LÊ NGUYỄN BẢO HÒA Nữ 29/12/2008 AVTCM15

44 B2603137 NGUYỄN XUÂN HÒA Nữ 29/03/2008 AVTCM15

45 B2603138 NGUYỄN LÊ NHẬT HUY Nam 02/12/2008 AVTCM15

46 B2603140 PHẠM NGUYÊN KHANG Nam 13/06/2008 AVTCM15

47 B2603141 PHẠM ĐỖ TUẤN KHANH Nam 06/06/2008 AVTCM15

48 B2603143 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH Nam 11/04/2008 AVTCM15

49 B2603145 VĂN PHÚC KHÁNH Nam 04/11/2008 AVTCM15

50 B2603148 PHÙNG THANH LAM Nữ 13/04/2008 AVTCM15

51 B2603149 LÝ THANH LAN Nữ 23/03/2008 AVTCM15

52 B2603151 CAO MINH LỘC Nam 02/04/2003 AVTCM15

53 B2603152 THÁI PHẠM HOÀNG MY Nữ 21/08/2000 AVTCM15

54 B2603154 NGUYỄN QUAN THU NGÂN Nữ 17/05/2008 AVTCM15

55 B2603156 NGUYỄN HOÀNG PHÚC NGUYÊN Nam 18/12/2008 AVTCM15

56 B2603158 NGUYỄN THIỆN NHÂN Nam 01/07/2008 AVTCM15

57 B2603159 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI Nữ 31/07/2008 AVTCM15

58 B2603160 TRỊNH XUÂN NHI Nữ 01/12/2008 AVTCM15

59 B2603162 HUỲNH TUẤN NHỰT Nam 13/12/2008 AVTCM15

60 B2603164 NGUYỄN THIÊN PHÁT Nam 17/10/2008 AVTCM15

61 B2603166 PHAN LÊ THIÊN PHÚC Nam 02/08/2008 AVTCM15

62 B2603171 TRƯƠNG HUỲNH PHƯƠNG THẢO Nữ 26/07/2008 AVTCM15

63 B2603173 PHAN MINH THIỆN Nam 07/06/2008 AVTCM15

64 B2603175 TRẦN HỮU THỊNH Nam 01/07/2007 AVTCM15

65 B2603178 VÕ NGUYỄN ANH THƯ Nữ 16/06/2008 AVTCM15

66 B2603180 NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN Nữ 04/02/2007 AVTCM15

67 B2603183 THÁI THÙY TRANG Nữ 18/05/2007 AVTCM15

68 B2603186 TRẦN HUYỀN TRÂN Nữ 08/12/2008 AVTCM15

69 B2603193 NGUYỄN NGỌC CÁT TƯỜNG Nữ 31/03/2008 AVTCM15

70 B2603199 ĐẶNG CHÂU BẢO VY Nữ 18/10/2008 AVTCM15
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